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 Số: 102/KH-THND
	Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị trấn,  ngày 8 tháng 10  năm 2019



KẾ HOẠCH
PHÒNG CHÁY  CHỮA CHÁY

      Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH 10 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001;    
     Căn cứ Luật 40/2013/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/ 2013; 
      Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBVC, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, trường TH Nhà Dài xây dựng kế hoạch phòng chống cháy chữa cháy cụ thể như sau:
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
        1. Đặc điểm tình hình:
           Trường Tiểu học Nhà Dài là một đơn vị sự nghiệp có chức năng giảng dạy học sinh TH trên địa bàn 3 ấp, có tổng diện tích 11.215 m2 của 3 điểm trường, cơ sở vật chất toàn trường có tổng cộng 13 phòng học, 1 phòng thư viện, 1 phòng tin học và 1 văn phòng, tổng số CBGV-CNV là 26/14 nữ, tổng số học sinh toàn trường 409/200 nữ chia thành 15 lớp, mỗi khối có 3 lớp, riếng khối 4 có 2 lớp, khối 5 có 4 lớp. Trường có 3 điểm dạy gồm: Điểm chính được đặt tại Ấp Nhà Dài, có 10 lớp, điểm khu phố 11 có 6 lớp và điểm khu phố An Hoà 3 có 2 phòng học dành cho HS học buổi thứ 2 của dạy ngày. Là cơ quan đặc biệt việc xử lý các hồ sơ như: thiết bị máy móc, học bạ, sổ điểm hầu hết là trên giấy tờ, máy vi tính và có lượng lưu trữ, bảo lưu các loại hồ sơ, sổ sách rất lớn và dễ cháy.

        * Vị trí toạ độ của Trường TH Nhà Dài
 
Điểm chính Trường TH Nhà Dài nằm trên khu dân cư ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa nằm gần cầu An Hòa, gồm 8 phòng học (4 trệt, 4 lầu), trong đó chia ra: 5 phòng dùng cho giảng dạy, 3 phòng chức năng: Văn phòng, thư viện-thiết bị và phòng Tin học.

Điểm khu phố An Hòa 3 cách điểm chính 1 km, có 3 phòng học dùng để dạy phụ đạo cho học sinh học ở điểm chính.

Điểm khu phố 11 nằm trên tỉnh lộ 818 cách cầu Thủ thừa khoảng 500m về phía bắc, điểm trường có 5 phòng học.

       * Khả năng tiếp cận chữa cháy theo  hướng phía trước cổng trường.
             2/ Giao thông bên trong và bên ngoài:
      + Giao thông bên trong: 
Điểm chính Trường TH Nhà Dài có thể tiếp cận được từ các hướng do trường chưa có hàng rào xung quanh nên xe chữa cháy có thể hoạt động khá dễ dàng.

Điểm phụ khu phố An Hòa 3 có thể tiếp cận được từ hướng Tây trước cổng trường nên xe chữa cháy có thể hoạt động khá dễ dàng.

Điểm phụ khu phố 11 có thể tiếp cận được từ hướng đông trước cổng trường nên xe chữa cháy có thể hoạt động khá dễ dàng.

     + Giao thông bên ngoài:
      Từ Đội PCCC Long An đến  Trường khoảng 17 km, theo tuyến đường cầu An Hòa hoặc điểm khu phố 11 theo hướng tỉnh lộ 818. 

          * Nguồn nước:
 
Bên ngoài cơ quan có 1 giếng nước khoan của khu dân cư và nước từ kênh Thủ Thừa.
          3/ Đặc điểm kiến trúc:
Tổng diện tích điểm trường chính là: 8.857m2 

Cấu trúc xây dựng điểm chính: gồm 1 dãy 8 phòng  (5 phòng dành cho giảng dạy và 3 phỏng  gồm 1 phòng dạy Tin học, 1 phòng Thư viện – Thiết bị, và 01 văn phòng) 

Tổng diện tích trường khu phố An Hòa 3 là: 463m2. Cấu trúc xây dựng điểm phụ gồm 1 dãy 3 phòng học.
Tổng diện tích trường khu phố 11 là: 1.895 m2. Cấu trúc xây dựng điểm phụ gồm 1 dãy 5 phòng học

         4. Đặc tính cháy nổ
      - Trường TH Nhà Dài là cơ quan sự nghiệp Nhà nước, có chức năng giảng dạy bậc TH.

      - Tính chất cháy nổ tương đối an toàn trong PCCC

      - Khả năng xảy ra sự cố rất thấp.

        5. Lực lượng và phương tiện tại chỗ:
           1/ Lực lượng gồm:
     + Đội chỉ huy 
     + Đội thông tin liên lạc, Đội ứng cứu nhanh (được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ ứng cứu phụ trách một dãy) bao gồm cả trong giờ làm việc và ngoài giờ làm việc.

     + Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn

     + Bộ phận cứu tài liệu, tài sản cơ quan (đặc biệt chú ý nhất là văn phòng, thư viện thiết bị, kho, phòng máy tính)

     + Đội bảo vệ cơ quan.

           2/ Phương tiện tại chỗ gồm:
      - Bình chữa cháy:   04 bình (Điểm chính 3 bình, điểm ấp 11: 01 bình)
      - Xô xách nước:  Mỗi lớp học 3 cái (48 cái)
      - Ống dẫn nước : 100 m

      - Xẻng xúc cát:  4 cái

      - Thùng đựng cát: 1 cái

           3/ Thông tin liên lạc báo cháy:
      - Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp 114, hoặc báo cho đội PCCC gần nhất .

PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY
             1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:
        - Thường xuyên nhắc nhở CBCC có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.

        - Tắt máy, cúp cầu dao khi hết giờ làm việc

        - Vệ sinh thiết bị, hệ thống điện.

            2/ Công tác tổ chức:
       Thành lập lực lượng PCCC tại chỗ đầy đủ về số lượng, có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác PCCC

PCCC tại chỗ với cơ quan để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.

            3/ Công tác kiểm tra:
       Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ như sau:

      - Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày tại các phòng làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện về quy định PCCC

      -  Kiểm tra định kỳ: được tiến hành 2 tháng đối với:

    + Hệ thống điện

    + Bảo trì các trang thiết bị

    + Kiểm tra đường dây mối nối của hệ thống điện

    + Kiểm tra trang thiết bị PCCC

    + Kiểm tra sắp xếp lại trang thiết bị PCCC

        4/ Hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC:
        - Gắn bảng hướng dẫn và nội quy về PCCC tại cơ quan.

        - Không hút thuốc, đốt lửa, không sử dụng đun nấu trong khu vực kho, khu vực văn phòng, nhà xe. Khi hút thuốc lá xong phải dập tắt hẳn bỏ vào gạt tàn thuốc, không vứt vào thùng rác, giỏ rác, không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào cơ quan. Nhắc nhở phụ huynh học sinh đến liên hệ công tác phải tắt thuốc lá trước khi vào phòng làm việc.

         - Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu chì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

       - Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tải của hệ thống điện; CBVC sử dụng các thiết bị liên quan đến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước khi mở nguồn cho các thiết bị hoạt động.

       - Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt máy, tắt cầu dao điện trong các khu vực.

       - Sắp xếp vật tư trong kho lưu trữ, kho chứa đồ như thư viện, thiết bị phải lưu ý đến các loại vật tư dễ gây cháy để theo dõi.

      - Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.

PHẦN 3: TỔ CHỨC CHỮA CHÁY
    1.Tổ chức chữa cháy:
- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.

- Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy, ấn còi báo cháy

- Cúp cầu dao  
- Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số 114 hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

- Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy
- Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy
- Di chuyển tài sản, tài liệu ra khỏi khu vực cháy
- Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan

2. Chỉ huy chữa cháy
        Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau:

- Hiệu trưởng Trường làm tổng chỉ huy

- Phó Hiệu trưởng sẽ tổng chỉ huy khi là người có mặt tại nơi xảy ra sự cố cháy trước khi Hiệu trưởng đến.
       Trên đây là kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2019- 2020 của Trường TH Nhà Dài.
 

  Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
  - Các tổ khối trưởng ( thực hiện);
 - Lưu VP . 

 

 
Nguyễn Văn Ba
                                                                             


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
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HỒ SƠ
QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC
  TÊN CƠ SỞ
:  TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI

   ĐỊA ĐIỂM
:  Ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, 
                           tỉnh Long An

   ĐIỆN THOẠI    
:  ( 0723)865094
   CHỦ QUẢN    
:  Phòng GD & ĐT Thủ Thừa
NĂM HỌC: 2019 – 2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỐNG KÊ
TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ
	TT
	Tài liệu
	Ngày

tháng năm
	Số
	Ghi chú

	01
	Kế hoạch PCCC
	8/10/2019
	102/KH-THND
	

	02
	Quyết định PCCC
	8/10/2019
	103/QĐ-THND
	

	03
	Danh sách đội PCCC trường học
	8/10/2019
	
	

	04
	Nội quy sử dụng điện
	8/10/2019
	
	

	05
	Nội quy PCCC 
	8/10/2019
	
	

	06
	Phiếu thống kê phương tiện PCCC
	8/10/2019
	
	

	07
	Bảng thống kê công tác tuyên truyền, huấn luyện  nghiệp vụ PCCC
	
	
	

	08
	Bảng thống kê công tác lập và thực tập phương án chữa cháy
	8/10/2019
	
	

	09
	Bản cam kết nhà trường với Công đoàn
	8/10/2019
	
	

	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	PHÒNG GDĐT THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
        
 Số: 105/QĐ-THND
	Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                    Thị trấn,  ngày 8 tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy, sử dụng điện


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ thông tư 66/2014/ TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 quy đỊnh chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ quyết định số 3336/QĐ-UBND, ngày 11/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Thủ Thừa về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý trường học năm 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của trường Tiểu học Nhà Dài;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này các Nội quy PCCC:


1. Nội quy phòng cháy và chữa cháy.


2. Nội quy sử dụng điện.

Điều 2. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông (bà) trong ban chỉ huy PCCC, đội PCCC trường TH Nhà Dài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:                                                                                - Như Điều 3;

- Lưu.
	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ba



	PHÒNG GDĐT THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
        
 Số: 106/QĐ-THND
	Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                        Thị trấn,  ngày 8 tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  Quy định trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ thông tư 66/2014/ TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 quy đỊnh chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ quyết định số 3336/QĐ-UBND, ngày 11/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Thủ Thừa về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý trường học năm 2017;

Căn cứ yêu cầu công tác phòng cháy và chữa cháy; Để qui định trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Nay qui định chế độ trách nhiệm về công tác PCCC của các thành viên, Ban chỉ đạo PCCC và đội PCCC thuộc trường Tiểu học Nhà Dài như sau:
Việc PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi CB-GV-NV, nhưng trước hết là trách nhiệm của Ban chỉ đạo PCCC và đội PCCC thuộc trường Tiểu học Nhà Dài, phải chịu trách nhiệm về công tác PCCC trước PGD và Pháp luật.

             Điều 2: Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, và những qui định về công tác PCCC của trường Tiểu học Nhà Dài. Ban chỉ đạo PCCC và đội PCCC thuộc trường Tiểu học Nhà Dài phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

              1. Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp PCCC tại trường, phải lập hồ sơ quản lý công tác PCCC.

               2. Phổ biến, tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc CB-GV-NV các qui định PCCC, thực hiện các biện pháp PCCC, không để xảy ra cháy nổ.

Điều 3. Thành tích trong hoạt động PCCC của các thành viên là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm. Nếu vi phạm để xảy ra cháy nổ  thì tuỳ mức độ nặng nhẹ. Ban chỉ đạo PCCC và đội PCCC bị xử lý trách nhiệm trước PGD và Pháp luật.

Điều 4. Ban chỉ huy và Đội PCCC cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC định kỳ báo cáo Hiệu trưởng, Ban thi đua.

           Điều 5: Các thành viên Ban chỉ đạo PCCC, Đội PCCC, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                -Điều 3;

-Lưu.


	HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ba


NỘI QUY
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo quyết định số  105 /QĐ-THND ngày 8 tháng 10 năm 2019)


Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ sở, lãnh đạo trường Tiểu học Nhà Dài quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể mọi người trong trường học kể cả những người khách đến trường học.

Điều 2: Cấm không được hút thuốc trong phòng.

Điều 3: Cấm không được câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước ra khỏi phòng.

Không: - Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.


   - Để các vật dễ cháy gần bảng điện và dây điện.


   - Để xăng dầu và các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây điện.

Điều 4: Sắp xếp đồ dùng, dụng cụ thực hành, phương tiện trong phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 6: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy dễ lấy và thường xuyên kiểm tra  bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 7: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Văn Ba

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số  105/QĐ-THND ngày 8 tháng 10 năm 2019)


Điều 1. Cá nhân CBGV-CNV trong nhà trường phải thực hiện tiết kiệm điện, đi ra ngoài phải tắt điện, quạt khi không sử dụng nữa.

Điều 2. Không được tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng… phải báo cáo cho người có trách nhiệm và thợ điện chuyên trách thi công lắp đặt.

Điều 3: Cấm dùng điện để đun nấu, sưởi, sấy ở nơi có nguy hiểm cháy nổ… thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ điện.

Điều 4: Khi hệ thống điện có sự cố chạm, chập điện, không tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cho người có trách nhiệm sửa chữa.

Trên đây là nội quy việc sử dụng điện trong trường học, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ thiệt hại nặng, nhẹ mà bị xử lý trước Pháp luật.

HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Văn Ba

	PHÒNG GDĐT THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
        
 Số: 103/QĐ-THND
	Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                        Thị trấn,  ngày 8 tháng 10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy trường học

Năm học 2019-2020


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ thông tư 66/2014/ TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 quy đỊnh chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy đỊnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ quyết định số 3336/QĐ-UBND, ngày 11/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Thủ Thừa về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý trường học năm 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế an toàn PCCC của trường Tiểu học Nhà Dài.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập đội PCCC trường Tiểu học Nhà Dài gồm có các ông (bà) có danh sách kèm theo

Điều 2. Đội PCCC trường Nhà Dài có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành các nội quy, quy định an toàn PCCC.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng các phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức huấn luyện  bồi dưỡng nghiệp vụ về Phòng cháy và chữa cháy.

5. Chuẩn bị lực lượng phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều 3.  Các ông ( bà) trong  ban chỉ huy PCCC và các đội viên Phòng cháy và chữa cháy có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

-Điều 3;

-Lưu.

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI  2019-2020
( Kèm theo QĐ số 103/QĐ-THND,  ngày 8  tháng 10năm 2019)

	STT
	HỌ TÊN CB-GV-CNV
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Văn Ba
	Hiệu trưởng
	Đội trưởng

	2
	Huỳnh T Ngọc Huyền
	P.Hiệu trưởng
	Đội phó

	3
	Lê Thị Ánh Tuyết
	TPT Đội
	

	4
	Lê Hoàng Diệp
	Thư viện
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Kế toán-Văn thư
	

	6
	Nguyễn Thái Sơn
	Bảo vệ-Tạp vụ
	

	7
	Đỗ Thị Anh Đào
	Dạy lớp Một 1
	

	8
	Trần Thị Tuyết Vân
	Dạy lớp Một 2
	

	9
	Lê Thị Hiếu Hạnh
	Dạy lớp Một 3
	

	10
	Nguyễn Thị Hồng
	Dạy lớp Hai 1
	

	11
	Nguyễn T Thanh Nghiêm
	Dạy lớp Hai 2
	

	12
	Đặng Quốc Minh
	Dạy lớp Hai 3
	Đội phó

	13
	Nguyễn T Thu Hải
	Dạy lớp Ba 1
	

	14
	Trần Thị Mỹ Loan
	Dạy lớp Ba 2
	

	15
	Lâm Hữu Tài
	Dạy lớp Ba 3
	

	16
	Lê Đặng Hoa Anh Đào
	Dạy lớp Bốn 1
	

	17
	Trần Văn Đây
	Dạy lớp Bốn 2
	Đội phó

	18
	Võ Thị Thanh Nguyên
	Dạy lớp Năm 1 
	

	19
	Đinh Tài Triển
	Dạy lớp Năm 2
	

	20
	Trần Tiến Tới
	Dạy lớp Năm 3 
	

	21
	Trần Quang Minh
	Dạy lớp Năm 4
	

	22
	Trần Ngọc Thơ
	Thể dục
	

	23
	Võ Minh Thành
	Tin học
	

	24
	Phan Văn Ngọc
	Mỹ thuật
	

	25
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	Tiếng Anh
	

	26
	Nguyễn Cẩm Vân
	Âm nhạc
	


Tổng cộng danh sách có 26 thành viên.









HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Văn Ba

	PHÒNG GDĐT THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
        

	Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                        Thị trấn,  ngày 8 tháng 10  năm 2019


BẢNG PHÂN CÔNG 

Nhiệm vụ đội phòng cháy năm học 2019- 2020

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-THND ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Trường TH Nhà Dài V/ v phòng cháy chữa cháy năm học 2019- 2020.


Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của CB, GV, NV và học sinh, Hiệu trưởng trường TH Nhà Dài phân công nhiệm vụ cho đội PCCC năm học 2019-2020 tại cơ quan cụ thể như sau:     

1. Hiệu trưởng- Đội trưởng Đội PCCC: có nhiệm vụ điều động chỉ huy ứng cứu, xử lý các yêu cầu phát sinh, quyết định biện pháp cháy hoặc xử lý sự cố khác.

2. Phó Hiệu trưởng- Phó đội trưởng Đội PCCC: Là người thay mặt đội trưởng chỉ huy các công tác khẩn cấp thực hiện chữa cháy và cứu tài liệu, tài sản cơ quan. 

 
3. Các Tổ khối trưởng- Thành viên: có nhiệm vụ triển khai các công văn liện quan về công tác PCCC đến từng GV-NV- NV và các em HS, nhắc nhở các thành viên cùng thực hiện tốt các nội quy PCCC.

4. Bảo vệ-  Thành viên: 

- Sử dụng nhanh chóng các phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy.

- Nhanh chóng cấp cứu người bị nạn ra khỏi khu vực bị cháy.

- Di chuyển tài liệu, tài sản ra khỏi khu vực bị cháy.

- Điện thoại- kết hợp với Công an địa phương bảo vệ tài sản, trật tự an ninh khu vực cơ quan.

- Khi có cháy xảy ra, báo động yêu cầu mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy.

- Nhanh chóng báo cho lãnh đạo hoặc người chịu trách nhiệm cao nhất tại cơ quan biết vị trí , tình hình diễn biến đám cháy.

- Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy và các khu vực xung quanh.

- Thực hiện các nghiệp vụ khác khi có yêu cầu.

5. Nhân viên y tế- Thành viên: Có trách nhiệm sơ cấp cứu các người bị nạn khi có sự cố cháy xảy ra và kịp thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Trên đây là bản phân công trách nhiệm đến từng thành viên trong đội PCCC của trường TH Nhà Dài./.









HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG GDĐT THỦ THỪA

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ DÀI
        

	Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam
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                       Thị trấn,  ngày 8  tháng 10  năm 2019


MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Không đốt lửa. đốt rác bừa bãi.

2. Cảnh giác khi đun nấu bằng điện

3.  Trước khi ra khỏi phòng, kiểm tra tắt đèn, quạt máy và cúp cầu dao điện an toàn.

4. Không để đồ dùng, dụng cụ dễ cháy gần ổ điện.

5. Giữ đúng vị trí dặt bình PCCC.

6.  Khi có tình huống khẩn cấp gọi điện thoại:

· Cứu hỏa: 114

· Đội chỉ huy PCCC của trường:
+ Hiệu trưởng: Ông Nguyễn Văn Ba: 0919537910

+ P.Hiệu trưởng: Bà Huỳnh T Ngọc Huyền: 0916658753

+ Bảo vệ: Ông Nguyễn Thái Sơn: 0984438571

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

	S TT
	Tên, loại phương tiện PCCC
	Số lượng
	Vị trí bố trí, lắp đặt
	Chất lượng

hoạt động

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


     NGƯỜI THỐNG KÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢNG THỐNG KÊ 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ 

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

	TT
	Nội dung tuyên truyền

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC
	Ngày, tháng, năm
	Cán bộ

Tuyên truyền
	Tổng số

Người

Tham gia
	Số người

được cấp

chứng chỉ

PCCC

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BẢNG THỐNG KÊ 

CÔNG TÁC LẬP VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

	TT
	Ngày

Tháng, năm
	Nội dung lập, thực tập phương án

Chữa cháy
	Kết quả 

đánh giá
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